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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ  

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký số 24/CVBVAQ-QLCL-BNN&PTNT 

ngày 16/11/2022 của Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam; Biên bản 

đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 21/12/2022; Báo cáo khắc phục 01/CVBVAQ-

QLCL-BNN&PTNT ngày 16/01/2023 của Công ty TNHH Bureau Veritas AQ 

Việt Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam. 

 - Địa chỉ trụ sở: số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Lô H2-40, H2-41, H2-42 đường Bùi Quang 

Trinh, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 41/2023/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định: Phụ lục kèm theo.  



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam có trách nhiệm thực 

hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ 

các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục QLCL NLTS (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ –QLCL ngày   /02 /2023 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

 

TT Tên chỉ tiêu được chỉ định Phạm vi áp dụng Phương pháp 

Giới hạn phát 

hiện (nếu có) 

/phạm vi đo 

I Các phép thử hóa học    

1.  

Xác định dư lượng 

Chloramphenicol và 

Florphenicol.  

Phương pháp LC-MS/MS 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 

 

FLAB-FA-MTHD-

001:2021 (Ref. 

USDA CLG-

CAM.07) 

LOQ:0.03 µg/kg 

từng chất 

2.  

Xác định dư lượng Crystal 

Violet (CV), Leuco Crystal 

Violet (LCV), Malachite 

green (MG), Leuco 

Malachite green (LMG). 

Phương pháp LC-MS/MS 

FLAB-FA-MTHD-

002:2021 (Ref. 

FDA LIB No. 

4395) 

LOQ:0.3 µg/kg  

từng chất 

3.  

Xác định dư lượng đa 

nhóm kháng sinh: 

Quinolones, 

Flouroquinolones 

Phương pháp LC-MS/MS: 

Enrofloxacin, 

Ciprofloxacin, Flumequine, 

Oxolinic acid, Norfloxacin, 

Danofloxacin, 

Sarafloxacin, Sparfloxacin, 

Difloxacin 

Moxifloxacin, Nalidixic 

acid, Marbofloxacin, 

Gatifloxacin, 

Perfloxacin, Total 

(Ofloxacin+ Levofloxacin) 

FLAB-FA-MTHD- 

003:2021 (Ref. 

USDA CLG-

MRM2.00) 

LOQ:1 µg/kg  

từng chất 

4.  

Xác định dư lượng các chất 

chuyển hóa Nitrofuran.  

Phương pháp LC-MS/MS 

AOZ: 3-amino-2- 

oxazolidinone 

AMOZ: 3-amino-5- 

morpholinomethyl-2-

oxazolidinone 

AHD: 1-aminohydantoin 

hydrochloride 

SEM: Semicarbazide 

FLAB-FA-MTHD-

004:2021 (Ref. 

USDA CLG-

NFUR2.01) 

LOQ:0.3 µg/kg 

từng chất 

5.  

Xác định hàm lượng muối 

(NaCl)  

Phương pháp chuẩn độ 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 

 

AOAC 937.09 LOQ:0.3% 



6.  
Xác định hàm lượng tro  

Phương pháp khối lượng 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 

 

AOAC 938.08 LOQ:0.3% 

7.  Xác định pH Thủy sản 

FLAB-FC-MTHD-

027: 2021 (Ref 

AOAC 981.12) 

LOQ: (2~12) 

8.  
Xác định độ ẩm 

Phương pháp khối lượng 
Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản; 

Nông sản và sản phẩm 

từ nông sản 

 

FLAB-FC-

MTHD014: 2021 

(Ref. AOAC 

950.46) 

LOQ:0.3% 

9.  
Xác định hàm lượng béo. 

Phương pháp chiết soxhlet 

FLAB-FC-MTHD- 

018:2021 (Ref. 

AOAC 920.39) 

LOQ:0.3% 

10.  

Xác định dư lượng thuốc 

BVTV phân cực anionic: 

Glyphosate 

Phương pháp LC-MS/MS 

Nông sản và sản phẩm 

từ nông sản 

 

FLAB-FA-MTHD-

029:2021 (Ref. 

EURL QuPPe-PO 

SRM-09) 

LOQ:10 µg/kg 

11.  
Xác định hàm lượng 

Ochratoxin A  

Phương pháp HPLC-FLD 

FLAB-FA-MTHD- 

010:2021 (Ref. 

AOAC 2004.10) 

LOQ: 0.3 µg/kg 

Cà phê:1.5 µg/kg 

12.  

Xác định dư lượng thuốc 

BVTV Phương pháp LC-

MS/MS & GC-MS/MS 

Acetamiprid, Isoproturon, 

Malathion 

Oxamyl, Propamocard, 

Tecnazene, Chlormequat 

FLAB-FA-MTHD-

014:2021 (Ref. 

AOAC 2007.01) 

LOQ: 10 µg/kg 

từng chất 

13.  

Xác định hàm lượng 

Benzalkonium chloride 

(BAC-C12 và BAC-C14)  

Phương pháp LC-MS/MS 

Nông sản  

(rau, củ, quả) 

FLAB-FA-MTHD-

020:2021 (Ref. 

EURL SRM-26) 

LOQ:10 µg/kg 

14.  

Xác định dư lượng thuốc 

BVTV Phương pháp LC-

MS/MS & GC-MS/MS: 

Aldrin, Atrazine, Diazinon, 

Etofenprox, Fenarimol, 

Fenbuconazole, Indoxacarb 

Oxadixyl, Parathion-

methyl 

Pirimiphos-methyl, 

Tebuconazole 

Nông sản và sản phẩm 

từ nông sản 

 

FLAB-FA-MTHD-

014:2021 (Ref. 

AOAC 2007.01) 

LOQ: 10 µg/kg 

từng chất 

15.  

Xác định dư lượng 

Ethylene oxide, 2- 

chloroethanol 

Phương pháp GC-MS/MS 

Ethylene oxide 

2-chloro-ethanol 

Nông sản và sản phẩm 

từ nông sản 

 

FLAB-FA-MTHD-

031:2021 (Ref. 

EURL 

SRMObservation-

EtO) 

LOQ: 10 µg/kg 

từng chất 



 

 

 

16.  

Xác định dư lượng kim loại 

Phương pháp ICP-MS 

Al 

Cu 

Zn 

Fe 

Cr 

Ni 

As 

Pb 

Se 

Hg 

Cd 

Nước thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

NN&PTNT 

 EPA Method 

200.8: 1994 

LOQ: 

 

0.15mg/L 

0.15mg/L 

0.15mg/L 

0.15mg/L 

0.015mg/L 

0.015mg/L 

0.009 mg/L 

0.009 mg/L 

0.009 mg/L 

0.0009 mg/L 

0.003 mg/L 

II Các phép thử sinh học    

1 
Phát hiện Listeria 

monocytogenes  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

BNN& PTNT) 

 

ISO 11290-1: 2017 5 CFU/25g 

2 Phát hiện Salmonella spp. 
ISO 6579-1: 2017/ 

Amd 1:2020 
5 CFU/25g 

3 
Định lượng Clostridium 

perfringens 

ISO 7937:2004 

TCVN 4991: 2005 

10 CFU/g  

1 CFU/mL 

4 

Định lượng Clostridium 

perfringens & Clostridium 

spp. 

AOAC 976.30 
10 CFU/g 1 

CFU/mL 

5 

Định lượng Staphylococci 

(+) coagulase 

(Staphylococcus aureus và 

các loài khác). Phương 

pháp sử dụng môi trường 

BairdParker 

ISO 6888-1:2021 
10 CFU/g 1 

CFU/mL 

6 Định lượng Coliforms 

Vệ sinh công nghiệp 

thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

ISO 4832:2006 10 CFU/sample 

7 

Định tính E.coli giả định.  

Kỹ thuật đếm số có xác 

suất lớn nhất 

ISO 7251: 2005 

TCVN 6846: 2007 

0 MPN/g 0 

MPN/mL /sample 

8 Phát hiện Salmonella spp. 
ISO 6579-1:2017 / 

Amd 1:2020 

Detection /sample; 

/mL 
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